
BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ

tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương

năm 2024 và những năm tiếp theo” của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCTHADS ngày / /2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

I Nội dung liên quan đến chỉ đạo, điều hành, tổng hợp

1 Tham mưu ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện nhiệm vụ của
Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-
TTg tại Tổng cục Thi hành án
dân sự (THADS) năm 2024

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Tháng 4 Quyết định của
Tổng cục trưởng
Tổng cục
THADS ban
hành Kế hoạch

Ngân sách
nhà nước

2 Phối hợp với các đơn vị thuộc
Bộ định kỳ tổ chức Tọa đàm
để trao đổi, tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc cũng như đề
xuất giải pháp để thực hiện
nhiệm vụ được giao theo Đề
án 06, Chỉ thị số 04/CT-TTg

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Hàng quý Hội nghị, Hội
thảo, Tọa đàm

Ngân sách
nhà nước
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

3 Phối hợp xây dựng Báo cáo
định kỳ của Bộ Tư pháp về tình
hình thực hiện Quyết định số
06/QĐ-TTg

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Hàng tháng Báo cáo Ngân sách
nhà nước

4 Phối hợp xây dựng báo cáo sơ
kết 06 tháng đầu năm 2024/Báo
cáo tổng kết năm 2024 của Bộ
Tư pháp về việc thực hiện Quyết
định số 06/QĐ-TTg; Báo cáo về
việc 03 năm triển khai thực hiện
Đề án 06 của Chính phủ…

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Tháng 6 và
tháng 12

Báo cáo Ngân sách
nhà nước

5 Phối hợp xây dựng báo cáo tình
hình thực hiện Đề án 06 phục
vụ các cuộc họp giao ban Thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Theo lịch
họp giao
ban

Báo cáo Ngân sách
nhà nước

6 Phối hợp xây dựng báo cáo đột
xuất về tình hình các nhiệm vụ
được giao theo yêu cầu của Đề
án 06

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Theo yêu
cầu

Báo cáo Ngân sách
nhà nước

7 Tham mưu ban hành các văn
bản chỉ đạo, triển khai đôn đốc
thực hiện các nhiệm vụ được
giao của Đề án 06 theo yêu cầu.

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Công văn Ngân sách
nhà nước
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

8 Phối hợp rà soát, kiểm đếm,
cập nhật tình hình thực hiện các
nhiệm vụ được giao của Đề án
06 theo chỉ đạo

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Sản phẩm rà soát Ngân sách
nhà nước

9 Phối hợp chuẩn bị tài liệu phục
vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo
Bộ tham dự các cuộc họp liên
quan đến thực hiện Đề án 06

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Theo yêu
cầu

Báo cáo, tài liệu Ngân sách
nhà nước

II Công tác truyền thông về các nội dung liên quan đến Đề án 06

10 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến
về các nội dung có liên quan đến
triển khai thực hiện Đề án 06

Văn phòng Tổng cục Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Tin bài trên Cổng
thông tin điện tử
của Tổng cục
THADS

Ngân sách
nhà nước

Cập nhật thông tin, bài viết có
liên quan về triển khai thực
hiện nhiệm vụ có liên quan đến
Đề án 06 trên Cổng thông tin
điện tử Tổng cục THADS

Phối hợp, lồng ghép các nội
dung có liên quan đến triển
khai thực hiện Đề án 06 của
Tổng cục THADS vào các
chương trình, hội nghị thường
niên, định kỳ tại Tổng cục

III Hoàn thiện thể chế

11 Sửa đổi Luật THADS liên quan Vụ Nghiệp vụ 1 Các đơn vị thuộc Tổng cục có 2024-2025 Luật sửa đổi Ngân sách
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

đến:

- Rà soát, sửa đổi quy trình, thủ
tục các công việc có liên quan
trực tiếp đến người dân, doanh
nghiệp như: gửi đơn yêu cầu thi
hành án; khiếu nại, kiến nghị;
giải quyết khiếu nại, tố cáo;
thu, chi tiền thi hành án; cung
cấp thông tin về quá trình thi
hành án…

- Những việc chưa có quy định
để bổ sung thực hiện Quyết
định số 06/QĐ-TTg

liên quan được Quốc hội
thông qua

nhà nước

12 Phối hợp tổng hợp tình hình
thực hiện rà soát, xử lý văn bản
phục vụ triển khai Đề án 06
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Tổng cục THADS

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Công văn/báo
cáo

Ngân sách
nhà nước

IV Dịch vụ công

13 Phối hợp với Tòa án nhân dân
tối cao, Văn phòng Chính phủ
tái cấu trúc quy trình, tích hợp,
cung cấp dịch vụ tư pháp công
“thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí
tòa án” trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia

Vụ Nghiệp vụ 3 - Các đơn vị thuộc Tổng cục
có liên quan

- Cục THADS tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Cả năm Việc thu nộp tạm
ứng án phí, lệ phí
và thu tiền thi
hành án được
thực hiện 100%
trên Cổng Dịch
vụ công quốc gia
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

Rà soát, nghiên cứu việc sửa
đổi, bổ sung hoàn thiện đối
với Quy trình thu tạm ứng án
phí trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia

Vụ Nghiệp vụ 1 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Quy trình thu
tạm ứng án phí,
lệ phí Tòa án trên
Cổng Dịch vụ
công quốc gia
hoàn chỉnh

Ngân sách
nhà nước

- Tiếp tục nghiên cứu, rà
soát, tham mưu đề xuất Lãnh
đạo Tổng cục các quy định về
tài khoản phục vụ việc thu tiền
tạm ứng án phí Tòa án trên
Cổng Dịch vụ công Quốc gia
- Tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án Biên lai điện tử
thu tiền trong hoạt động thi
hành án dân sự
- Nghiên cứu các quy định
pháp luật để Kế toán có thể ký
số biên lai điện tử trên phần
mềm thu tiền tạm ứng án phí,
lệ phí Tòa án trên Cổng dịch
vụ công quốc gia

Vụ Kế hoạch – Tài
chính

Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Cả năm Ngân sách
nhà nước

Xây dựng văn bản báo cáo
Thủ tướng Chính phủ những
khó khăn, vướng mắc và đề
xuất giải pháp tháo gỡ để
thực hiện dịch vụ công trục

Vụ Nghiệp vụ 3 Các đơn vị thuộc Tổng cục có
liên quan

Tháng
4/2024

Văn bản của Bộ
Tư pháp báo cáo
Thủ tướng Chính
phủ
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

tuyến “thu, nộp tiền tạm ứng
án phí, lệ phí Tòa án trên
Cổng dịch vụ công quốc gia”

14 Nghiên cứu, đề xuất lộ
trình, thực hiện đảm bảo theo
yêu cầu của Thủ tướng Chính
phủ về dịch vụ công và định
danh, xác thực điện tử hoặc
xác thực điện tử, chia sẻ dữ
liệu

- Các đơn vị thuộc Tổng cục

- Cục THADS tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

- Cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

100% thủ tục hành chính
đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật được cung
cấp dưới hình thức dịch vụ
công trực tuyến toàn trình và
được định danh, xác thực
điện tử hoặc xác thực, chia
sẻ dữ liệu dân cư

Vụ Nghiệp vụ 3 Các TTHC được
cung cấp dưới
hình thức dịch vụ
công trực tuyến

100% người dân, doanh
nghiệp sử dụng dịch vụ
công trực tuyến toàn trình
được định danh và xác thực
điện tử thông suốt

Văn phòng Tổng cục Người dân, doanh
nghiệp được định
danh và xác thực
điện tử

100% người dân khi thực
hiện TTHC tại Bộ phận một
cửa các cấp được định danh,

Người dân, doanh
nghiệp được định
danh và xác thực
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

xác thực điện tử trên hệ thống
định danh và xác thực điện tử
của Bộ Công an đã kết nối,
tích hợp với Cổng Dịch vụ
công quốc gia;

điện tử

100% kết quả giải quyết thủ
tục hành chính của cá nhân
được lưu trữ điện tử

Kết quả giải
quyết TTHC của
cá nhân được lưu
trữ điện tử

50% mẫu đơn, tờ khai có
thông tin công dân được
chuẩn hóa thống nhất theo yêu
cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư

Các mẫu đơn, tờ
khai được chuẩn
hóa

Tối thiểu 90% người dân,
doanh nghiệp hài lòng về việc
giải quyết TTHC đối với 53
dịch vụ công thiết yếu và các
lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất
nhập cảnh, cấp căn cước công
dân

Người dân,
doanh nghiệp
hài lòng với giải
quyết TTHC

Tối thiểu 50% thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân liên
quan đến dân cư được cắt
giảm, đơn giản hóa so với thời
điểm ban hành Quyết định

Các TTHC được
cắt giảm, đơn
giản hóa
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

06/QĐ-TTg

90% hồ sơ công việc liên
quan đến quản lý dân cư tại
cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công
việc liên quan đến quản lý dân
cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ
công việc liên quan đến quản
lý dân cư tại cấp xã được xử lý
trên môi trường mạng (trừ hồ
sơ công việc thuộc phạm vi bí
mật nhà nước)

Các công việc
liên quan đến
quản lý dân cư
được xử lý trên
môi trường
mạng

100% hồ sơ về dân cư được
tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu
điện tử theo quy định.

Hồ sơ về dân cư
được lưu trữ,
chia sẻ

15 - Khảo sát về những phản ánh
của người dân về khó khăn, hạn
chế trong quá trình thực hiện
TTHC trong THADS; nghiên
cứu cắt giảm, rút gọn những hồ
sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực THADS
khi sử dụng dữ liệu dân cư

Văn phòng Tổng cục - Các đơn vị thuộc Tổng cục

- Cục THADS tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

- Cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm Hồ sơ, giấy tờ
trong các thủ tục
hành chính thuộc
hệ thống THADS
khi sử dụng dữ
liệu dân cư được
cắt giảm, rút gọn

Ngân sách
nhà nước

V Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

16 Phối hợp hoàn thành và duy trì
kết nối phần mềm thông tin

Vụ Nghiệp vụ 3 Cục Công nghệ thông tin Cả năm Phần mềm nghiệp
vụ được kết nối

Ngân sách
nhà nước
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian
hoàn thành

Sản phẩm Kinh phí

người phải thi hành án chưa có
điều kiện thi hành với
CSDLQD về dân cư

với CSDLQG về
dân cư

17 Tổ chức thực hiện có hiệu quả
các lớp đào tạo, bồi dưỡng
công chức, viên chức, người
lao động về nghiệp vụ và công
nghệ thông tin theo Kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng công chức,
viên chức Bộ Tư pháp năm
2024

Các đơn vị thuộc
Tổng cục

- Cục THADS tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

- Cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm Các lớp đào tạo,
bồi dưỡng

Ngân sách
nhà nước


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T13:29:58+0700
	Bộ Tư pháp - Hà Nội
	Nguyễn Văn Lực<lucnv.hcm@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T14:24:21+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T14:24:32+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T14:24:40+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T14:24:50+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Hà Nội
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<tongcuc@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




